
DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC NHẬN HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 13137/QĐ-ĐHBK ngày 31 tháng 12  năm 2024 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội) 

TT Mã HV Họ và tên Ngày sinh GT Chương trình đào tạo Đơn vị Giáo viên hướng dẫn 
Mức học 

bổng 

1 20231166M Trương Đăng Quang 28.11.1998 Nam Toán tin Khoa Toán tin TS. Tạ Anh Sơn Mức 1 

2 20231082M Nguyễn Tuấn Đức 26.10.2000 Nam Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc Mức 1 

3 20232283M Lê Thu Thảo 19.03.2001 Nữ Hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Trần Thượng Quảng Mức 1 

4 20231048M Nguyễn Hải Yến 01.10.1998 Nữ Khoa học máy tính Trường CNTT&TT PGS.TS. Trần Đình Khang Mức 1 

5 20232282M Hữu Tường Tú 04.04.2001 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech) Trường CNTT&TT TS. Nguyễn Thị Thu Trang Mức 1 

6 20232067M Đỗ Thị Thanh Châu 17.04.2000 Nữ Toán tin Khoa Toán tin TS. Đoàn Duy Trung Mức 1 

7 20232156M Nguyễn Thành Lợi 07.05.2001 Nam Kỹ thuật điện tử Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Nguyễn Hữu Phát Mức 1 

8 20232096M Bùi Phi Long 07.11.2001 Nam Vật lý kỹ thuật Khoa Vạt lý kỹ thuật PGS.TS. Lương Hữu Bắc Mức 1 

9 20232094M Đặng Thị Thơm 31.03.2000 Nữ Vật lý kỹ thuật Khoa Vạt lý kỹ thuật PGS.TS. Lương Hữu Bắc Mức 1 

10 20232288M Phạm Chí Đạt 01.11.2001 Nam 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Lê Minh Thùy Mức 1 

11 20232110M Nguyễn Thị Thơm 03.03.2001 Nữ Hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Nguyễn Vân Anh Mức 1 

12 20232305M Nguyễn Thành Long 05.10.2001 Nam 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa (Elitech) 
Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Lê Minh Thùy Mức 1 

13 20231083M Mai Tiến Dũng 17.06.2000 Nam Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí TS. Nguyễn Thanh Tùng Mức 2 

14 20231091M Đinh Bá Tiệp 26.03.1998 Nam Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí TS. Nguyễn Thanh Tùng Mức 2 

15 20232098M Đào Đức Mạnh 19.04.2001 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech) Trường CNTT&TT TS. Đặng Tuấn Linh Mức 2 

16 20232268M Ngô Văn Lập 18.12.1999 Nam Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí TS. Vũ Tiến Dũng Mức 2 

17 20232128M Lưu Hải Nhi 30.09.2001 Nữ Hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Trần Thu Hương Mức 2 

18 20232336M Nguyễn Thị Thu Giang 10.06.2000 Nữ Khoa học dữ liệu (Elitech) Trường CNTT&TT TS. Nguyễn Thị Thu Trang Mức 2 

19 20232199M Trần Phương Anh 18.06.2001 Nữ Hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường Mức 2 

20 20232086M 

Liyana Arachchige 

Uvin Induwara 

Wijesinghe 

03.12.1998 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech) Trường CNTT&TT TS. Trần Việt Trung Mức 2 



TT Mã HV Họ và tên Ngày sinh GT Chương trình đào tạo Đơn vị Giáo viên hướng dẫn 
Mức học 

bổng 

21 20231055M Nguyễn Ngọc Châm 09.10.2000 Nữ Công nghệ thực phẩm 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
TS. Nguyễn Thị Hạnh Mức 2 

22 20231053M Nguyễn Đăng Tuyên 26.12.1998 Nam 
Khoa học và công nghệ 

nano 
Trường Vật liệu TS. Nguyễn Duy Cường Mức 2 

23 20231171M Đinh Thanh Giang 17.11.2000 Nam Công nghệ thực phẩm 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú Mức 2 

24 20232106M Trần Thu Hà 07.07.2000 Nữ Công nghệ thực phẩm 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Cung Thị Tố Quỳnh Mức 2 

25 20232195M Đỗ Minh Hiếu 27.11.2000 Nam Hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Trần Thị Minh Mức 2 

26 20232178M Bùi Thị Hà Anh 13.09.2000 Nữ Kỹ thuật hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Đặng Việt Hưng Mức 2 

27 20232062M Đặng Hồng Minh 11.11.2000 Nam Kỹ thuật môi trường 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
TS. Nguyễn Thị Lan Hương Mức 2 

28 20231105M Đặng Khánh Linh 05.09.2000 Nữ 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
Trường Điện-Điện tử TS. Nguyễn Bảo Huy Mức 2 

29 20231158M Nguyễn Công Hoàn 21.05.2000 Nam Kỹ thuật hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
TS. Đoàn Anh Vũ Mức 2 

30 20231157M Lê Thanh Hải Anh 21.01.2000 Nữ Kỹ thuật hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
TS. Đoàn Anh Vũ Mức 2 

31 20231156M Nguyễn Thu Duyên 07.12.2000 Nữ Kỹ thuật hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
TS. Đoàn Anh Vũ Mức 2 

32 20231039M Nguyễn Thị Uyên 01.01.1999 Nữ Kỹ thuật hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Tạ Hồng Đức Mức 2 

33 20232263M Nguyễn Hải Yến 01.12.2001 Nữ Toán tin Khoa Toán tin PGS.TS. Lê Chí Ngọc Mức 2 

34 20232039M Trần Văn Huynh 10.06.2001 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí PGS.TS. Vũ Toàn Thắng Mức 2 

35 20232331M Nguyễn Hoàng Minh 21.07.2001 Nam Toán tin Khoa Toán tin PGS.TS. Lê Chí Ngọc Mức 2 

36 20231063M Vũ Đồng Thành 21.04.2000 Nam 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
Trường Điện-Điện tử TS. Nguyễn Duy Đỉnh Mức 2 

37 20232217M Ngô Gia Hải 05.04.2000 Nam Kỹ thuật điện tử Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Trần Quang Vinh Mức 2 

38 20232197M Nguyễn Quang Thịnh 31.07.2000 Nam Kỹ thuật y sinh Trường Điện-Điện tử TS. Nguyễn Việt Dũng Mức 2 

39 20231140M Nguyễn Thị Nhật Lệ 14.05.2000 Nam Kỹ thuật điện tử Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Nguyễn Đức Minh Mức 2 



TT Mã HV Họ và tên Ngày sinh GT Chương trình đào tạo Đơn vị Giáo viên hướng dẫn 
Mức học 

bổng 

40 20231168M Ngô Thế Huy 14.12.1998 Nam 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
Trường Điện-Điện tử TS. Nguyễn Đại Dương Mức 2 

41 20232239M Điệp Quyền Thắng 02.02.2000 Nam Toán tin Khoa Toán tin TS. Đoàn Duy Trung Mức 2 

42 20232194M Nguyễn Đức Minh 28.01.2001 Nam 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa (Elitech) 
Trường Điện-Điện tử TS. Hoàng Đức Chính Mức 2 

43 20232143M Lê Thu Thủy 01.11.2000 Nữ 
Kỹ thuật cơ điện tử 

(Elitech) 
Trường Cơ khí TS. Trương Công Tuấn Mức 2 

44 20231172M Nguyễn Công Đoàn 22.10.1999 Nam Toán tin Khoa Toán tin PGS.TS. Lê Chí Ngọc Mức 2 

45 20231169M Nguyễn Hồng Quân 10.07.2000 Nam 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Nguyễn Tùng Lâm Mức 2 

46 20232334M Nguyễn Đức Thắng 18.08.2001 Nam Kỹ thuật hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
TS. Nguyễn Tuấn Anh Mức 2 

47 20231178M Hoàng Thị Thảo 26.03.2000 Nữ Công nghệ thực phẩm 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
TS. Nguyễn Tiến Cường Mức 2 

48 20232152M Dương Diệu Linh 14.08.2001 Nữ Công nghệ sinh học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
TS. Nguyễn Thanh Hòa Mức 2 

49 20232031M Nguyễn Ngọc Toàn 06.07.2000 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Bùi Long Vinh Mức 2 

50 20232328M Lều Văn Cường 19.01.2000 Nam Kỹ thuật nhiệt Trường Cơ khí TS. Nguyễn Bá Chiến Mức 2 

51 20232119M Đặng Đức Mạnh 24.11.2000 Nam 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
Trường Điện-Điện tử TS. Nguyễn Duy Đỉnh Mức 2 

52 20232076M Phạm Thế Tiệp 14.10.2000 Nam 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
Trường Điện-Điện tử TS. Nguyễn Duy Đỉnh Mức 2 

53 20232151M Hồ Long Lộc 22.08.2001 Nam Kỹ thuật cơ khí động lực Trường Cơ khí PGS.TS. Trần Xuân Bộ Mức 2 

54 20231183M Dương Tuấn Anh 04.08.1999 Nam Kỹ thuật điện Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Nguyễn Đức Huy Mức 2 

55 20231175M Phạm Việt Hoàng 02.03.1999 Nam Kỹ thuật điện Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Nguyễn Đức Huy Mức 2 

56 20232153M Nguyễn Đức Hưng 24.12.1999 Nam Vật lý kỹ thuật Khoa Vạt lý kỹ thuật TS. Nguyễn Thanh Hương Mức 2 

57 20231150M Nguyễn Thiều Hiếu 24.09.2000 Nam Công nghệ sinh học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Trương Quốc Phong Mức 2 

58 20231107M Lã Huy Hoàng 20.10.2000 Nam Công nghệ sinh học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Trương Quốc Phong Mức 2 

59 20231151M Nguyễn Minh Tuấn 07.07.2000 Nam Công nghệ sinh học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Trương Quốc Phong Mức 2 



TT Mã HV Họ và tên Ngày sinh GT Chương trình đào tạo Đơn vị Giáo viên hướng dẫn 
Mức học 

bổng 

60 20232122M Phạm Văn Nam 02.11.1999 Nam 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Vũ Thị Thúy Nga Mức 2 

61 20231161M Trần Mạnh Duy 13.03.2000 Nam Kỹ thuật y sinh Trường Điện-Điện tử TS. Nguyễn Việt Dũng Mức 2 

62 20232037M Phạm Văn Vinh 02.09.1988 Nam Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc Mức 2 

63 20232016M Trương Tuấn Khang 01.09.2000 Nam Toán tin Khoa Toán tin TS. Trần Ngọc Thăng Mức 2 

64 20232114M Vũ Danh Tiến 15.11.2000 Nam 
Kỹ thuật cơ điện tử 

(Elitech) 
Trường Cơ khí TS. Vũ Tiến Dũng Mức 2 

65 20232254M Phạm Quang Anh 28.05.2000 Nam Kỹ thuật điện Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Đặng Quốc Vương Mức 2 

66 20232241M Phạm Hoàng Hiệp 28.08.2000 Nam Kỹ thuật điện Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Đặng Quốc Vương Mức 2 

67 20232321M Nguyễn Minh Tiến 12.10.2000 Nam Kỹ thuật hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
TS. Nguyễn Hàn Long Mức 2 

68 20231197M Vũ Đức Anh 27.11.2000 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech) Trường CNTT&TT TS. Trần Nguyên Ngọc Mức 2 

69 20232264M Phạm Đức Anh 14.11.2000 Nam Toán tin Khoa Toán tin PGS.TS. Nguyễn Đình Hân Mức 2 

70 20232262M Nguyễn Quang Hiếu 17.04.2000 Nam Toán tin Khoa Toán tin TS. Trần Ngọc Thăng Mức 2 

71 20231192M Phan Doãn Đức 24.10.1998 Nam 
MT cảm thụ đa phương tiện 

và tương tác 
Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Lê Thị Lan Mức 2 

72 20231033M Lê Đức Toàn 31.03.1999 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí PGS.TS. Hoàng Hồng Hải Mức 2 

73 20231106M Đào Minh Tuấn 14.09.1999 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech) Trường CNTT&TT PGS.TS. Lê Thanh Hương Mức 2 

74 20232181M Bùi Hoàng Hà 17.07.2001 Nam Công nghệ thực phẩm 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Hồ Phú Hà Mức 2 

75 20232155M Đoàn Minh Giang 18.08.2001 Nam Kỹ thuật viễn thông Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Nguyễn Hữu Phát Mức 2 

76 20231092M Nguyễn Danh Phúc 08.10.2000 Nam Khoa học dữ liệu (Elitech) Trường CNTT&TT TS. Bùi Thị Mai Anh Mức 2 

77 20232266M Trần Thị Minh Trang 21.04.2001 Nữ Hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Trần Thị Minh Mức 2 

78 20232290M Đào Văn Quyết 01.09.2001 Nam Kỹ thuật điện tử Trường Điện-Điện tử TS. Đào Việt Hùng Mức 2 

79 20222217M Đỗ Đức Việt 03.09.1999 Nam Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí TS. Đinh Văn Duy Mức 2 

80 20232148M Nguyễn Đình Toàn 30.08.2001 Nam Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí TS. Đinh Văn Duy Mức 2 

81 20232103M Nguyễn Văn Sinh 16.04.2001 Nam Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí TS. Đinh Văn Duy Mức 2 

82 20231153M Nguyễn Hữu Hải 27.01.2000 Nam Kỹ thuật cơ điện tử Trường Cơ khí TS. Nguyễn Thái Minh Tuấn Mức 2 

83 20231087M Nguyễn Quốc Triệu 18.02.2000 Nam Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí TS. Lê Văn Nghĩa Mức 2 



TT Mã HV Họ và tên Ngày sinh GT Chương trình đào tạo Đơn vị Giáo viên hướng dẫn 
Mức học 

bổng 

84 20232171M Đào Xuân Bách 07.09.2000 Nam Hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
GS.TS. Lê Minh Thắng Mức 2 

85 20232297M Nguyễn Thị Trang 21.02.2001 Nữ Công nghệ thực phẩm 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
TS. Nguyễn Thị Hạnh Mức 2 

86 20231162M Đào Thảo Nguyên 14.12.2000 Nữ Kỹ thuật y sinh Trường Điện-Điện tử TS. Nguyễn Phan Kiên Mức 2 

87 20232125M Phan Hải Anh 15.12.2001 Nam Vật lý kỹ thuật Khoa Vạt lý kỹ thuật PGS.TS. Vũ Xuân Hiền Mức 2 

88 20232079M Trần Thị Ngát 10.11.2000 Nữ Công nghệ dệt, may Trường Vật liệu TS. Phan Duy Nam Mức 2 

89 20231084M Đinh Văn Bắc 17.10.2000 Nam Kỹ thuật ô tô Trường Cơ khí PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc Mức 2 

90 20232307M Trần Quỳnh Trang 30.08.2000 Nữ 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Nguyễn Phạm Thục Anh Mức 2 

91 20232092M Bùi Xuân Hoàng 28.07.2001 Nam Vật lý kỹ thuật Khoa Vạt lý kỹ thuật PGS.TS. Vũ Xuân Hiền Mức 2 

92 20232127M Nguyễn Lê Thanh Hằng 12.11.2000 Nữ Kỹ thuật hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. Vũ Đình Hoàng Mức 2 

93 20231125M Bùi Thu Huyền 27.07.2001 Nữ Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí TS. Nguyễn Bá Hưng Mức 2 

94 20232102M Đặng Hoàng Việt 25.08.2000 Nam 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
Trường Điện-Điện tử TS. Nguyễn Danh Huy Mức 2 

95 20232145M Nguyễn Việt Nhật 13.11.2001 Nam Khoa học vật liệu (VLĐT) Trường Vật liệu PGS.TS. Chử Mạnh Hưng Mức 2 

96 20232299M Nguyễn Ngọc Mạnh 14.06.2000 Nam Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí PGS.TS. Bùi Văn Hạnh Mức 2 

97 20232295M 
Nguyễn Kiều Anh 

Dương 
20.09.2000 Nam Kỹ thuật cơ khí Trường Cơ khí PGS.TS. Bùi Văn Hạnh Mức 2 

98 20231131M Nguyễn Thị Nguyên 01.02.2000 Nữ Khoa học vật liệu (VLĐT) Trường Vật liệu TS. Đào Thị Thủy Nguyệt Mức 2 

99 20231145M Võ Trung Kiên 12.03.2000 Nam Kỹ thuật hàng không Trường Cơ khí TS. Hà Mạnh Tuấn Mức 2 

100 20232126M Hoàng Nhật 27.10.2000 Nam Kỹ thuật điện Trường Điện-Điện tử PGS.TS. Nguyễn Đức Tuyên Mức 2 

101 20232130M Nguyễn Hoàng Tuấn 25.07.1998 Nam Hóa học 
Trường Hóa và Khoa học 

sự sống 
PGS.TS. La Thế Vinh Mức 2 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH NHẬN HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 13137/QĐ-ĐHBK  ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội) 

 

TT Mã NCS Họ và tên Ngày sinh GT Giáo viễn hướng dẫn 
Cơ quan giáo viên hướng 

dẫn 
Chương trình đào tạo Đơn vị đào tạo Bài báo 

Mức hỗ 

trợ 

1 20210003D Đặng Văn Trường 05.07.1980 Nam Cơ học Trường Cơ khí 
PGS.TS. Phạm Văn 

Sáng 
Trường Cơ khí  x Mức 1 

2 20220051D 
Trần Thị Cẩm 

Giang 
17.03.1984 Nữ Khoa học máy tính Trường CNTT&TT 

PGS.TS. Huỳnh 

Thanh Bình-TS.Đỗ 

Quốc Huy 

Trường 

CNTT&TT  
 x Mức 2 

 


